
1 2 3 4 5

1 Tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Thứ bậc
Đạt mức trung bình

của cả tỉnh

2
Trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh

nghiệp
Thứ bậc

Đạt mức trung bình

của cả tỉnh

3 Chuyển đổi số Thứ bậc
Đạt mức trung bình

của cả tỉnh

4 Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP % 8

5

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần quan

trọng xây dựng, phát triển giá trị văn hoá, xã hội, con người

Việt Nam duy đóng góp vào chỉ số phát triển con người

Chỉ số phát

triển con người

(HDI)

0,7

6
Nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ,

đổi mới sáng tạo
Người/vạn dân ≥ 6

7 Số lượng đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế Đơn đăng ký 2

8
Tỷ lệ đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế được

khai thác thương mại
% 100

Phòng Văn 

hóa - Xã hội

Phòng Kinh tế

Phòng Văn 

hóa - Xã hội

Phụ lục 9

KẾ HOẠCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2026
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